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1 [H1-1.1-01]
Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 2021-2025
Số: 342/KH-THPNC, ngày 

26/12/2020

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

2 [H1-1.1-02]

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường về định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành 

(khóa 2020-2025)
 Khóa 2020-2025

Đảng ủy phường 

Phương Nam 

1a

3 [H1-1.1-03]
Nghị quyết HĐND phường về định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành
2021; 2022; 2023; 2024;2025

HĐND phường 

Phương Nam 

1a

4 [H1-1.1-04]

Biên bản niêm yết, tháo gỡ nội dung chiến lược phát 

triển nhà trường; Đường dẫn truy cập vào Cổng thông 

tin điện tử của nhà trường có đăng tải nội dung chiến 

lược phát triển.

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026;

Tên miền: 

http://uongbi.quangninh.edu.v

n; Mã đơn vị: 22196418

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

1c

5 [H1-1.1-05]
Sổ nghị quyết và Kế hoạch công tác hàng năm của 

nhà trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C 1c

6 [H1-1.1-06]
Thông báo Kết luận Kết quả kiểm tra về công tác 

quản lý và các HĐGD của nhà trường.

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Phòng GD&ĐT 

TP Uông Bí
2

7 [H1-1.1-07]

Biên bản họp HĐT (trong việc giám sát việc thực 

hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát 

triển của nhà trường).

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
3

8 [H1-1.1-08]
Kế hoạch phát triển Giáo dục của nhà trường được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

[H1-

1.1-

01] 3
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9 [H1-1.1-09]

Báo cáo Tổng kết của nhà trường hàng năm  

(có nội dung đánh giá thực hiện kế hoạch chiến lược 

của nhà trường)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
1a

10 [H2-1.2-01]
Quyết định thành lập Hội đồng trường; QĐ bổ sung, 

kiện toàn Hội đồng trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Phòng GD&ĐT 

TP Uông Bí 1a

11 [H2-1.2-02] Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C 1a

12 [H2-1.2-03]
Quyết định thành lập Hội đồng chấm GVG; Hội đồng 

chấm SKKN; Hội đồng chấm GVCNG

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C 1b

13 [H2-1.2-04] Kế hoạch Hội đồng trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C 1b

14 [H2-1.2-05] Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C 1b

15 [H2-1.2-06] Quy chế Hội đồng trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C 1c

Sổ nghị quyết và Kế hoạch công tác hàng năm của 

nhà trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

[H1-

1.1-

05] 1c

Các báo cáo Tổng kết của nhà trường hàng năm

 (có nội dung đánh giá hoạt động của  các Hội đồng 

trong nhà trường)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

[H1-

1.1-

09] 2

Biên bản họp Hội đồng trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

[H1-

1.1-

07] 2
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16 [H2-1.2-07] Nghị quyết họp Hội đồng trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C 1a

17 [H3-1.3-01]

Quyết định chuẩn y BCH Công đoàn theo các nhiệm 

kỳ; VB đề nghị ra QĐ kéo dài nhiệm kỳ BCH CĐCS 

2015-2022

Số 211 và 212/QĐ-LĐLĐ ngày 

19/9/2014;

Số 213/CĐGD ngày 15/4/2016;

Số 110/CĐGD ngày 28/8/2017;

Số 52/QĐ-LĐLĐ ngày 

LĐLĐ thành phố 

Uông Bí

Quyết định chuẩn y BCH Chi đoàn giáo viên

QĐ v/v công nhận Ban chỉ huy Liên đội trường

Quyết định thành lập Chi hội khuyến học
Số 04/QĐ-HK ngày 28/11/2014

Số 04/QĐ-HK ngày 01/12/2020

Hội Khuyến học 

phường

Phương Nam

19 [H3-1.3-03] Nghị quyết, biên bản Đại hội Liên đội
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

20 [H3-1.3-04] Kế hoạch hoạt động Công đoàn hàng năm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

21 [H3-1.3-05]
Kế hoạch, chương trình công tác Đội -Sao Nhi đồng 

Hồ Chí Minh; Chi hội Khuyến học

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

22 [H3-1.3-06] Báo cáo tổng kết của Công đoàn nhà trường hàng năm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

23 [H3-1.3-07]
Báo cáo công tác Đội và phong trào Thiếu nhi hàng 

năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

24 [H3-1.3-08]
Quyết định chuẩn y cấp ủy Chi bộ 

nhiệm kỳ (2022-2025)
Số…/ĐU ngày …/7/2022

Đảng ủy phường 

Phương Nam 

25 [H3-1.3-09] Báo cáo Chi bộ có nội dung liên quan
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

26 [H3-1.3-10]
QĐ đánh giá XL Liên đội; Giấy khen các cấp của 

Liên Đội 

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

BCH Tỉnh Đoàn, 

BCH Đoàn TP

[H3-1.3-02]18

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Đoàn TNCSHCM 

phường 

Phương Nam
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chú

Mức/

chỉ 

báo

27 [H3-1.3-11]
Quyết định công nhận Kết quả đánh giá phân loại Chi 

bộ hàng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Đảng ủy phường 

Phương Nam

28 [H3-1.3-12]
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua của Công 

đoàn cơ sở

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

LĐLĐ thành phố 

Uông Bí

Các báo cáo Tổng kết của nhà trường hàng năm 

( có nội dung đánh giá hoạt động của  các đoàn thể 

trong nhà trường)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

[H1-

1.1-

09]

29 [H4-1.4-01]
Các Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng nhà trường

Số 3676/QĐ-UBND ngày 

13/8/2014

Số 1399/QĐ-UBND ngày 

05/4/2016

Số 6798/QĐ-UBND ngày 

28/8/2019

Số 975/QĐ-UBND ngày 

29/3/2021

UBND thành phố 

Uông Bí

30 [H4-1.4-02] Quyết định về việc thành lập các tổ CM và tổ VP
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

31 [H4-1.4-03] Kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, năm học
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

32 [H4-1.4-04] Sổ nghị quyết sinh hoạt chuyên môn tổ 
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

33 [H4-1.4-05]
Biên bản kiểm kê tài liệu, thiết bị, tài chính, tài sản, 

hồ sơ của tổ và trường hàng năm  

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo Tổng kết của nhà trường (có nội dung đánh 

giá hoạt động tổ CM và tổ VP)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

34 [H4-1.4-06] Sổ dự giờ và ghi chép SHCM của giáo viên
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

35 [H4-1.4-07]
Hồ sơ thi đua tổ (Danh sách đăng kí thi đua, biên bản 

họp công tác thi đua của tổ)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
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chú

Mức/

chỉ 

báo

36 [H4-1.4-08]  Hồ sơ chuyên đề tổ chuyên môn
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ nghị quyết, kế hoạch công tác của nhà trường
[H1-

1.1-
Thông báo Kết luận kết quả kiểm tra về công tác 

quản lý và các HĐGD của nhà trường.

[H1-

1.1-

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường hàng năm
[H1-

1.1-

37 [H4-1.4-9]
Biên bản kiểm tra nội bộ của nhà trường về HĐ của 

tổ chuyên môn 

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

38 [H5-1.5-01] Sổ đăng bộ
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

39 [H5-1.5-02]

Bảng thông tin về lớp học theo từng năm học  

(họ và tên GVCN, lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ 

phó)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

40 [H5-1.5-03]
Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ 

phó các lớp hàng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

41 [H5-1.5-04]
Biên bản họp lớp bình bầu thi đua cuối năm học của 

các lớp

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo Tổng kết của nhà trường (có nội dung đánh 

giá số lớp trong từng năm)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

[H1-

1.1-

09]
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42 [H5-1.5-05] Sổ công tác Giáo viên chủ nhiệm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

43 [H5-1.5-06]
Bảng theo dõi số lớp, danh sách học sinh các lớp theo 

từng năm học

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

44 [H5-1.5-07] Giáo án tiết sinh hoạt lớp
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

M
.2 45 [H5-1.5-08]

Các hình ảnh, bài viết về tổ chức lớp học linh hoạt và 

phù hợp với các hình thức dạy học

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

46 [H6-1.6-01] Sổ quản lý theo dõi Công văn đến, CV đi hàng năm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

47 [H6-1.6-02] Danh mục hồ sơ lưu trữ của nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

48 [H6-1.6-03]
Các minh chứng lưu trữ hồ sơ 

                             (Ảnh, phần mềm MISA)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

49 [H6-1.6-04] Sổ quản lý tài sản
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo Tổng kết của nhà trường ( có ND đánh giá 

việc xây dựng kế hoạch trung, dài hạn tạo nguồn tài 

chính hợp pháp  nhà trường)

[H1-

1.1-

09]

50 [H6-1.6-05] Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
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chú

Mức/

chỉ 
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Thông báo Kết luận kết quả kiểm tra về công tác 

quản lý và các HĐGD của nhà trường.

[H1-

1.1-

06]

51 [H6-1.6-06]
Phần mềm quản lý hành chính, tài chính, tài sản của 

Nhà trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác hàng năm của 

nhà trường

[H1-

1.1-

05]

KH chiến lược XD và phát triển nhà trường

[H1-

1.1-

01]

52 [H6-1.6-07] Tờ trình về việc xin kinh phí XD, sửa chữa CSVC
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

53 [H7-1.7-01]

Kế hoạch bồi dưỡng CM nghiệp vụ cho đội ngũ (Kế 

hoạch BDTX; KH thi GVDG hoặc GVCNG;

KH thi viết chữ đẹp hàng năm)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

54 [H7-1.7-02] Kế hoạch cá nhân của giáo viên bộ môn
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

55 [H7-1.7-03]
Hồ sơ; Phần mềm quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên 

EpMIS, SMAS

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Lưu 

phòng 

 HT

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác hàng năm của 

nhà trường

[H1-

1.1-

05]

56 [H7-1.7-04]
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CM/ KH giáo dục của 

nhà trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

57 [H7-1.7-05]
Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên hàng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

Báo cáo tổng kết của nhà trường (có nội dung đánh 

giá quản lý cán bộ, giáo viên)

[H1-

1.1-

09]

58 [H7-1.7-06]
Bảng chi chế độ lương và các chế độ phụ cấp khác 

của giáo viên hàng tháng

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Lưu 

phòng 

 KT

59 [H7-1.7-07] Quyết định triệu tập, cử GV đi học tập, bồi dưỡng
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Sở, Phòng 

GD&ĐT 

60 [H7-1.7-08] Văn bằng, chứng chỉ của CBQL, GV, NV
Các trường ĐHSP 

hoặc 

Hố sơ 

QL 

61 [H7-1.7-09]
Biên bản Hội nghị CB-VC hàng năm (có nội dung 

bồi dưỡng CM)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

62 [H7-1.7-10] Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

BC tổng kết của Công đoàn nhà trường

[H3-

1.3-

06]

63 [H8-1.8-01]
Kế hoạch giáo dục (Sổ báo giảng) ; Kế hoạch bồi 

dưỡng HSNK và phụ đạo HSCHT.

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Kế hoạch cá nhân của giáo viên bộ môn

[H7-

1.7-

02]

64 [H8-1.8-02]
Sổ khen thưởng và Kỷ luật; QĐ khen thưởng HS cuối 

năm học; GK các cấp của HS

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

65 [H8-1.8-03] Kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CM/ KH giáo dục của 

nhà trường

[H7-

1.7-

04]
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, tổ văn phòng

[H4-

1.4-

03]

Sổ nghị quyết tổ chuyên môn, tổ văn phòng

[H4-

1.4-

04]

Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn

[H4-

1.4-

07]

Báo cáo tổng kết của nhà trường

[H1-

1.1-

09]

Thông báo Kết luận Kết quả kiểm tra về công tác 

quản lý và các HĐGD của nhà trường.

[H1-

1.1-

06]
Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác hàng năm của 

nhà trường

[H1-

1.1-

05]

66 [H8-1.8-04]
Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận,...của cấp có 

thẩm quyền (nhà trường và cá nhân CB-GV)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

UBND, Phòng 

GD&Đ thành phố 

67 [H9-1.9-01]
Nội quy trường học; Biên bản góp ý của tổ về nội 

quy, quy chế trong HN Nhà giáo hàng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

68 [H9-1.9-02] Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo, CBQL, NLĐ
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Biên bản Hội nghị Nhà giáo, CBQL, NLĐ hàng năm 

(có nội dung bồi dưỡng CM)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

[H7-

1.7-

09]

69 [H9-1.9-03] Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo tổng kết của Công đoàn  trường hàng năm

 (có ND đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ)

[H3-

1.3-

06]

Báo cáo tổng kết của nhà trường hàng năm

(có nội dung đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ)

[H1-

1.1-

09]
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

70 [H9-1.9-04] Quy chế dân chủ trong nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

71 [H9-1.9-05] Hồ sơ tiếp công dân
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

72 [H9-1.9-06] Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

73 [H9-1.9-07] Biên bản niêm yết và các bảng biểu công khai
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Thông báo Kết luận Kết quả kiểm tra về công tác 

quản lý và các HĐGD của nhà trường.

[H1-

1.1-

06]

74 [H9-1.9-08]
Bảng công khai các biện pháp và cơ chế giám sát việc 

thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ nghị quyết tổ chuyên môn, tổ văn phòng

[H4-

1.4-

04]

75 [H10-1.10-01]
Các KH và cam kết liên quan đảm bảo an ninh trật tự, 

vệ sinh an toàn thực phẩm….trường học

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

76 [H10-1.10-02]
Văn bản phối hợp với cơ quan công an có nội dung 

liên quan 

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

77 [H10-1.10-03]
Hợp đồng cung cấp thực phẩm bán trú; Giấy chứng 

nhận cơ sở vệ sinh ATTP

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Công ty TNHH 

Ánh Dương

78 [H10-1.10-04] Hộp thư góp ý của nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

79 [H10-1.10-05] Số điện thoại đường dây nóng của nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

80 [H10-1.10-06] Quyết định công nhận trường học An toàn

Số 2481/QĐ- UBND ngày 

18/5/2021

Số …./QĐ- UBND ngày 

…./2022

81 [H10-1.10-07]
Các bài viết, hình ảnh tuyên truyền về chủ đề bình 

đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại, …

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo tổng kết của nhà trường hàng năm (có nội 

dung đánh giá thực hiện an ninh trật tự, an toàn 

trường học)

[H1-

1.1-

09]

Biên bản họp HĐT có nội dung liên quan
[H1-

1.1-

Báo cáo tổng kết của nhà trường hàng năm
[H1-

1.1-

82 [H10-1.10-08]

Hồ sơ đề nghị xét duyệt công nhận Trường học đạt 

tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" và Trường học "An 

toàn phòng chống tai nạn thương tích"

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Hồ sơ quản lý CB, VC
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

[H7-

1.7-

03]

83 [H11-2.1-01]
Hồ sơ đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

hàng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

84 [H11-2.1-02]

KQ học tập hoặc chứng chỉ các lớp BD về CM 

nghiệp vụ, QLGD; Các hình thức khen thưởng HT, 

PHT (Bằng khen, GK…)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

UBND tỉnh, 

UBND TP, SGD 

Quảng Ninh, PGD 

Uông Bí

Báo cáo tổng kết của nhà trường (Có nội dung đánh 

giá chuẩn  hiệu trưởng, phó hiệu trưởng)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

[H1-

1.1-

09]

85 [H11-2.1-03]
Văn bản triệu tập Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng tham 

dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Sở GD&ĐT 

Quảng Ninh; 

Phòng GD&ĐT 

TP Uông Bí

86 [H11-2.1-04]
BB họp ĐGXLVC hàng năm; BB làm việc lấy ý kiến

tín nhiệm bổ nhiệm lại HT, PHT theo nhiệm kỳ

87 [H11-2.1-05]

Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham 

dự các lớp bồi dưỡng, học tập Nghị quyết, BD lý luận 

chính trị

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Thành ủy Uông 

Bí, Đảng ủy 

phường

88 [H11-2.1-06]
Chứng chỉ đã qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn BD về 

lý luận chính trị

Trường Đào tạo 

CB Nguyễn Văn 

Cừ

Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên hằng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
[H7-1.7-05]

89 [H12-2.2-01] QĐ công nhận TPT Đội
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Phòng GD&ĐT 

TP Uông Bí
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

Sổ nghị quyết nhà trường.
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
[H1-1.1-05]

90 [H12-2.2-02]
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên có thông tin

về trình độ đào tạo (Xuất biểu mẫu từ CSDL)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Văn bằng, chứng chỉ của CBQL,GV,NV 

(Hồ sơ viên chức lao động)
[H7-1.7-08]

91 [H12-2.2-03]
Hồ sơ đánh giá xếp loại Chuẩn  nghề nghiệp giáo 

viên hàng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo tổng kết của nhà trường hàng năm

(có nội dung đánh giá về Giáo viên có trình độ đào 

tạo đáp ứng được yêu cầu vị trí làm việc)

[H1-

1.1-

09]

92 [H12-2.2-04]
Quyết định công nhận danh hiệu GVDG, GVCN các 

cấp

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường, SGD, 

PGD

Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận,... của cấp 

có thẩm quyền (cá nhân GV)

[H1-

1.8-

04]

Hồ sơ quản lý CB, VC [H7-1.7-03]

Hồ sơ quản lý CB, VC [H7-1.7-03]
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

Sổ khen thưởng và Kỷ luật; QĐ khen thưởng HS cuối 

năm học
[H8-1.8-02]

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên có thông tin

về trình độ đào tạo (Xuất biểu mẫu từ CSDL)
[H12-2.2-01]

QĐ phân công nhiệm vụ của nhà trường [H7-1.7-05]

93 [H13-2.3-01] Bảng tổng hợp xếp loại nhân viên hàng năm

Báo cáo tổng kết của nhà trường hàng năm (có nội 

dung đánh giá về nhân viên có trình độ đào tạo đáp 

ứng được yêu cầu vị trí làm việc)

[H1-

1.1-

09]

Văn bằng, chứng chỉ của cán bộ quản lí, giáo viên, 

nhân viên (Hồ sơ viên chức lao động)
[H7-1.7-08]

94 [H13-2.3-02]
Văn bản triệu tập nhân viên  tham dự các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn 9 (y tế, Kế toán, TV-TB).

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Sở GD&ĐT 

Quảng Ninh; 

Phòng GD&ĐT 

TP Uông Bí

Sổ đăng bộ [H5-1.5-01]
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Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo

95 [H14-2.4-01] Học bạ học sinh (trích xuất trên Smas)
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường tiểu học 

Phương Nam C

Lưu 

phòng

 lưu 

trữ

Sổ công tác GVCN

[H5-

1.5-

05]

Báo cáo tổng kết của nhà trường hàng năm (có nội 

dung học sinh không vi phạm các hành vi không 

được làm, các biện pháp giáo dục phù hợp để  HS có 

sự chuyển biến tích cực)

[H1-

1.1-

09]

96 [H14-2.4-02]

Hồ sơ học sinh được chăm sóc, khám sức khỏe ban 

đầu (Sổ theo dõi sức khỏe của y tế trường, Lịch khám 

sức khỏe HS, hồ sơ phối hợp khám sức khỏe cho HS 

giữa nhà trường và trạm y tế, số theo dõi sức khỏe 

của HS, Bảng tổng hợp phân loại SK hs)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường tiểu học 

Phương Nam C
Phòng y tế

97 [H14-2.4-03]
Hồ sơ học sinh được nhận các chế độ chính sách theo 

quy định

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường tiểu học 

Phương Nam C
Phòng K.toán

98 [H14-2.4-04] Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường tiểu học 

Phương Nam C

Sổ khen thưởng và Kỷ luật; QĐ khen thưởng HS cuối 

năm học
[H8-1.8-02]

Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn

[H4-

1.4-

07]

T
IÊ

U
 C

H
Í 

2
.4

M
ứ

c 
1

,2
,3



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo



Tiêu 

chí
STT

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi 

chú

Mức/

chỉ 

báo


































































































































































































































































































































































































































































































































